
 

Tháng 1 Số 05 (01/01/2010) 

 MỤC LỤC  
   

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Trang 

 
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

11-12-2009 

- 

Nghị quyết số 27/2009/NQ-HðND về thu lệ phí cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 
khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

3 

11-12-2009 

- 

Nghị quyết số 28/2009/NQ-HðND về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 
năm 2010. 

7 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

 

14-12-2009 

- 

Chỉ thị số 22/2009/CT-UBND về việc kiểm kê ñất ñai và xây 
dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010. 

13 

18-12-2009 

- 

Quyết ñịnh số 94/2009/Qð-UBND về sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Quyết ñịnh số 37/2009/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 
năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và hạn chế 
xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong 
khu vực nội ñô và trên các quốc lộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh. 

18 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Do UBND thành phố Hồ Chí Minh xuất bản 
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09-12-2009 

- 

Quyết ñịnh số 28/200/Qð-UBND ban hành Quy chế về tổ chức 
và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9. 

23 

09-12-2009 

- 

Quyết ñịnh số 29/2009/Qð-UBND ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp quận 9. 

32 

09-12-2009 

- 

Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt ñộng của Thanh tra quận 9. 

42 

09-12-2009 

- 

Quyết ñịnh số 31/2009/Qð-UBND ban hành Quy chế về tổ 
chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 9. 

51 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 27/2009/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất,  

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất  

trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh  

 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 17 

(Từ ngày 08 ñến ngày 11 tháng 12 năm 2009) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc Hội 

về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các cấp;                               

Căn cứ Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ 

quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ 

về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 

năm 2002 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 88/2009/Nð-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính 

phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với ñất; 
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Xét Tờ trình số 6287/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở 

hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Báo 

cáo thẩm tra số 396/BCTT-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2009 của Ban Kinh tế và 

Ngân sách; ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

ðiều 1. Thông qua nội dung Tờ trình số 6287/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 

2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền 

sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn thành 

phố Hồ Chí Minh; cụ thể như sau: 

1. Mức thu:  

Mức thu ñề xuất 

Cá nhân,  
hộ gia ñình 

Tổ chức 
STT Nội dung thu 

ðơn 
vị 

tính 
Quận Huyện 

Dưới 
500m2 

Từ 500m2 

ñến dưới 
1.000m2 

Trên 
1.000m2 

I Cấp Giấy chứng nhận lần ñầu 

1 
Cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
ñất: 

ñồng 
/giấy 

25.000 0 100.000 100.000 100.000 

2 

Cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
ñất và tài sản gắn 
liền với ñất 

ñồng 
/giấy 

100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 

3 
Cấp giấy chứng 
nhận chỉ có tài sản 
gắn liền với ñất 

ñồng 
/giấy 

100.000 100.000 200.000 350.000 500.000 

II Chứng nhận ñăng ký thay ñổi sau khi cấp giấy chứng nhận 

1 
ðăng ký thay ñổi 
chỉ có quyền sử 
dụng ñất 

ñồng 
/lần 

15.000 7.500 20.000 20.000 20.000 
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2 

ðăng ký thay ñổi có 
quyền sử dụng ñất 
và tài sản gắn liền 
với ñất (nhà ở, nhà 
xưởng, rừng, tài sản 
khác...)  

ñồng 
/lần 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

3 

ðăng ký thay ñổi 
chỉ có tài sản gắn 
liền với ñất thì áp 
dụng mức thu lệ phí 
cấp giấy chứng nhận 

ñồng 
/lần 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

4 
Cấp lại giấy chứng 
nhận quyền sử dụng 
ñất 

ñồng 
/lần 

20.000 10.000 20.000 20.000 20.000 

5 

Cấp lại giấy chứng 
nhận mà có ñăng ký 
thay ñổi tài sản trên 
ñất  

ñồng 
/lần 

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

2. Quản lý và sử dụng nguồn thu: ñơn vị thu lệ phí ñược ñể lại một phần lệ phí 

thu ñược ñể trang trải chi phí cần thiết cho việc thu lệ phí. Phần lệ phí ñể lại ñơn vị 

thu ñược quản lý, sử dụng theo quy ñịnh tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 

tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính về sửa ñổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-

BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các quy ñịnh pháp luật 

về phí và lệ phí.  

Tỷ lệ ñể lại cụ thể:  

STT Nội dung thu 
Tỷ lệ 
ñể lại 

Nộp 
ngân 
sách 

I Cấp Giấy chứng nhận lần ñầu   

1 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất: 10% 90% 

2 
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và tài sản gắn 
liền với ñất 

100% 0% 

3 Cấp giấy chứng nhận chỉ có tài sản gắn liền với ñất 100% 0% 

II Chứng nhận ñăng ký thay ñổi sau khi cấp Giấy chứng nhận 

1 ðăng ký thay ñổi chỉ có quyền sử dụng ñất 10% 90% 
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2 
ðăng ký thay ñổi có quyền sử dụng ñất và tài sản gắn 
liền với ñất (nhà ở, nhà xưởng, rừng, tài sản khác...) 

100% 0% 

3 
ðăng ký thay ñổi chỉ có tài sản gắn liền với ñất thì áp 
dụng mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận 

100% 0% 

4 Cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất 100% 0% 

5 
Cấp lại giấy chứng nhận mà có ñăng ký thay ñổi tài sản 
trên ñất  

100% 0% 

3. Thời gian thực hiện: từ ngày 10 tháng 12 năm 2009. 

ðiều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị 

quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, 

kỳ họp thứ 17 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Phương Thảo 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 28/2009/NQ-HðND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2009 

NGHỊ QUYẾT 
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010 

 

    

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 17 

(Từ ngày 08 ñến ngày 11 tháng 12 năm 2009) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội 

về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt ñộng 2004 - 2009 của Hội ñồng nhân dân và Ủy ban 

nhân dân các cấp;                               

Sau khi xem xét các Báo cáo của Thường trực và các Ban của Hội ñồng nhân 

dân thành phố; các Báo cáo, Tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan 

hữu quan; ý kiến của ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Hội ñồng nhân dân thành phố tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố 

về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009 và nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2010. 

Hội ñồng nhân dân thành phố nhấn mạnh một số nội dung: 

I. ðánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2009: 

Năm 2009 có nhiều yếu tố không thuận lợi, ñặc biệt là những tác ñộng tiêu cực 

của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới, cùng với các yếu kém 

nội tại của nền kinh tế ñã ảnh hưởng rất lớn ñến việc thực hiện mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của thành phố. 
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ðược sự quan tâm chỉ ñạo của Chính phủ và sự hỗ trợ của các Bộ - Ngành 

Trung ương; sự lãnh ñạo của Thành ủy; sự chỉ ñạo, ñiều hành của Ủy ban nhân dân 

thành phố; sự ñồng thuận của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tình hình 

sản xuất - kinh doanh từng bước ñược phục hồi. 18/20 chỉ tiêu ñạt và vượt. Tổng vốn 

ñầu tư toàn xã hội tăng 18,3%; một số công trình giao thông trọng ñiểm ñược ñưa vào 

sử dụng. Hoạt ñộng ñối ngoại và hợp tác kinh tế - xã hội với các tỉnh ñược mở rộng; 

các lĩnh vực văn hóa, giáo dục - ñào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân ñược chú 

trọng; công tác phòng, chống dịch bệnh ñược quan tâm, hạn chế lây lan dịch bệnh 

trên ñịa bàn; an sinh xã hội ñược ñảm bảo, ñời sống và việc làm của người thu nhập 

thấp và người lao ñộng bị mất việc do suy giảm kinh tế tuy có khó khăn hơn nhưng 

ñã vượt qua ñược; cải cách hành chính có tiến bộ, việc thực hiện thí ñiểm không tổ 

chức Hội ñồng nhân dân quận, huyện, phường ñược chuẩn bị chu ñáo, thuận lợi; công 

tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các vụ tranh chấp lao ñộng tập thể 

ñược thực hiện thường xuyên, kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 

ñược giữ vững. Việc thực hiện nếp sống văn minh ñô thị có chuyển biến bước ñầu về 

nhận thức và có sự thay ñổi về hành vi ở một bộ phận dân cư.         

Còn 02 chỉ tiêu chưa ñạt: Tổng sản phẩm trong nuớc (GDP) tăng từ 7,5% ñến 

8% (chỉ tiêu 10% trở lên) và Tổng kim ngạch xuất khẩu (không tính dầu thô) tăng 

2,1% (chỉ tiêu 22%). ðầu tư trực tiếp của nước ngoài giảm 76,95% so với cùng kỳ; 

cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, xây 

dựng, trật tự ñô thị, ùn tắc giao thông, ngập nước, môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm chưa ñáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.  

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2010: 

1. Mục tiêu:  

Nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng 

trưởng; góp phần ổn ñịnh kinh tế vĩ mô và ngăn chặn lạm phát cao trở lại; ñẩy mạnh 

hội nhập và hợp tác kinh tế quốc tế; bảo ñảm an sinh xã hội và cải thiện ñời sống 

nhân dân. Kiên quyết ñấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết 

kiệm. Tiếp tục cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giữ vững ổn ñịnh chính trị, bảo 

ñảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tạo sự chuyển biến rõ nét trong 

việc thực hiện chủ ñề “Năm 2010 - Năm thực hiện nếp sống văn minh - mỹ quan ñô 

thị”. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: 

a) Các chỉ tiêu kinh tế (06 chỉ tiêu) 
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(1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên ñịa bàn tăng từ 10% trở lên; Trong 

ñó, khu vực dịch vụ tăng 11,8% trở lên; khu vục công nghiệp - xây dựng tăng 8% trở 

lên; khu vực nông, lâm, ngư nghiệp tăng 5% trở lên. 

(2) Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 12,7%; kim ngạch xuất khẩu (không tính 

dầu thô) tăng 12,9%; 

(3) Tổng nguồn vốn ñầu tư phát triển toàn xã hội: 172.000 tỷ ñồng, chiếm 41,8% 

GDP. 

(4) Thu ngân sách trên ñịa bàn: 144.200 tỷ ñồng, nếu không tính dầu thô là 

131.900 tỷ ñồng, tăng 17,88%; trong ñó thu nội ñịa: 84.800 tỷ ñồng, tăng 34,33%; thu 

từ hoạt ñộng xuất nhập khẩu: 47.100 tỷ ñồng, tăng 1,29%; 

(5) Chi ngân sách ñịa phương: 30.169,541 tỷ ñồng, trong ñó chi ñầu tư phát 

triển: 10.377,502 tỷ ñồng (chiếm 33,2%); 

(6) Chỉ số giá tiêu dùng tăng dưới 7%. 

b) Các chỉ tiêu xã hội (08 chỉ tiêu): 

(7) Số lao ñộng ñược giải quyết việc làm: 270.000 người; 

(8) Số lao ñộng ñược tạo việc làm mới: 120.000 người; 

(9) Tỷ lệ lao ñộng ñã qua ñào tạo nghề 58%; 

(10) Giảm tỷ lệ thất nghiệp dưới 5,1%; 

(11) Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của thành phố giảm còn 7,2%; 

(12) Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân 0,1‰; 

(13) Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng dưới 7,6%; 

(14) Số giường bệnh trên 1 vạn dân trên ñịa bàn: 40 giường. 

c) Các chỉ tiêu môi trường và ñô thị (08 chỉ tiêu): 

(15) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch ở nông thôn: 85%, ở ñô thị: 96%; 

(16) Sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng: 482 triệu lượt người; 

(17) Tỷ lệ chất thải rắn ñược thu gom, xử lý chất thải rắn nguy hại 100%; 

(18) Tỷ lệ xử lý chất thải rắn y tế 100%; 

(19) Tỷ lệ xử lý nước thải y tế từ 90% trở lên; 

(20) Xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ñạt 100%; 
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(21) Tỷ lệ khu chế xuất, khu công nghiệp ñang hoạt ñộng có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung bảo ñảm tiêu chuẩn môi trường ñạt 100%; 

(22) Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán quy ñổi ñến cuối năm 2010 ñạt 

39,2%. 

III. Nhiệm vụ và các giải pháp chính: 

1. Triển khai kịp thời các chủ trương, chỉ ñạo của Thủ tướng Chính phủ sát hợp 

với tình hình thành phố, thúc ñẩy sản xuất và xuất khẩu. Tập trung phát triển các 

ngành dịch vụ có thế mạnh và lợi thế so sánh, khuyến khích phát triển các dịch vụ 

cao cấp. Thực hiện chuyển dịch cơ cấu các ngành dịch vụ theo hướng ñẩy mạnh xuất 

khẩu, phát triển các thị trường dịch vụ có tiềm năng nhưng chưa ñược khai thác. Hỗ 

trợ quảng bá, xúc tiến thương mại, phát triển mạng lưới bán lẻ, phát ñộng và triển 

khai có hiệu quả cuộc vận ñộng “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

2. Thúc ñẩy triển khai kế hoạch kích cầu ñầu tư. Khuyến khích các thành phần 

kinh tế tham gia vào những lĩnh vực về xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhà ở; triển khai 

nhanh các dự án ñủ ñiều kiện, ñúng tiến ñộ. Cần nghiên cứu, dự báo và thông tin kịp 

thời tình hình kinh tế - xã hội. 

3. Thúc ñẩy phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, các sản phẩm chủ lực 

có khả năng cạnh tranh. Khuyến khích doanh nghiệp chuyển ñổi công nghệ tiên tiến 

và quan tâm xây dựng nguồn nhân lực có trình ñộ và tay nghề phù hợp.   

4. Tập trung xây dựng hoàn chỉnh Khu Nông nghiệp công nghệ cao; nhanh 

chóng quy hoạch ñất sản xuất nông nghiệp; tập trung ñầu tư hạ tầng cho nông thôn. 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thúc ñẩy phát triển nông nghiệp ñô thị theo 

hướng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ sinh học, phát triển mạnh các loại giống 

cây trồng, vật nuôi và phục vụ xuất khẩu, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp. Có chính sách khuyến khích dạy nghề, học nghề. 

5. Huy ñộng và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ñầu tư cho phát triển bền 

vững. Khắc phục tình trạng ñầu tư kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí. Kiểm soát chặt 

chẽ và nâng cao hiệu quả chi tiêu công ngay từ khâu ñánh giá, phê duyệt kế hoạch 

ñầu tư.  

6. Thực hiện phân cấp quản lý nhà nước ñối với tài sản nhà nước tại cơ quan 

hành chính, sự nghiệp, ñơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội ñược ngân 

sách nhà nước ñảm bảo kinh phí hoạt ñộng theo ñúng Luật Quản lý, sử dụng tài sản 

nhà nước.  
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7. ðẩy nhanh tiến ñộ thẩm ñịnh quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch chi tiết 

1/2000, ñáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, có lộ trình thực hiện các dự 

án. Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc quản lý quy hoạch và sử dụng ñất theo quy 

hoạch.  

8. Chấn chỉnh việc cấp phép ñầu tư, tuân thủ các nguyên tắc bảo ñảm môi 

trường ngay từ khâu xây dựng và phê duyệt quy hoạch dự án ñầu tư ñồng thời tăng 

cường công tác hậu kiểm.  

9. Tăng cường trật tự, kỷ cương trong quản lý ñô thị, dự án và xây dựng; ñẩy 

nhanh tiến ñộ thực hiện các dự án ñầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật góp phần giảm 

ngập, ùn tắc giao thông. 

10. Thúc ñẩy công tác xã hội hóa giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao; phát triển hệ 

thống an sinh xã hội. Thực hiện ñồng bộ và có hiệu quả các biện pháp phòng, chống 

các dịch bệnh, thiên tai, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

11. Tiếp tục thực hiện chủ ñề của năm: “Năm 2010 - năm thực hiện nếp sống 

văn minh - mỹ quan ñô thị”. Chú trọng các biện pháp tuyên truyền sâu, rộng, huy 

ñộng ñược cộng ñồng xã hội tham gia; tạo ñiều kiện, phương tiện ñảm bảo tính khả 

thi của các nội dung ñề ra; vận ñộng xóa bỏ những thói quen, những hành vi không 

phù hợp với nếp sống văn minh ñô thị; xử lý nghiêm các vi phạm vệ sinh, môi trường 

và an toàn giao thông ñô thị. 

12. Giải quyết có hiệu quả những vấn ñề xã hội bức xúc như giải tỏa, bồi 

thường, tái ñịnh cư, dạy nghề và việc làm cho những người chịu ảnh hưởng bởi các 

dự án; ô nhiễm môi trường; thực hiện việc tiếp công dân và giải quyết ñơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân.  

13. ðẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ñề cao trách nhiệm công vụ, trách 

nhiệm cá nhân, người ñứng ñầu ñơn vị; tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch trong ñội ngũ cán bộ, công 

chức. Tiếp tục thực hiện cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình 

quốc gia phòng, chống tội phạm, kiên quyết ñấu tranh và ñẩy lùi tệ nạn xã hội. 

14. Tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trước khi ban hành chính sách hoặc ñiều 

chỉnh chính sách có ảnh hưởng ñến ñời sống nhân dân thành phố. 

IV. Tổ chức thực hiện: 

Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch tổ chức, chỉ ñạo và ñiều hành bảo ñảm 

thực hiện thắng lợi Nghị quyết này. 
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Thường trực, các Ban, các Tổ ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân thành phố 

giám sát chặt chẽ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 

ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các tổ chức thành 

viên giám sát, ñộng viên các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết của Hội 

ñồng nhân dân thành phố, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của 

người dân ñến các cấp chính quyền. 

Hội ñồng nhân dân thành phố kêu gọi ñồng bào, cán bộ, chiến sĩ thành phố nêu 

cao tinh thần khắc phục khó khăn, ñoàn kết, năng ñộng, sáng tạo và quyết tâm thực 

hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2010. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân thành phố khóa VII, kỳ họp thứ 17 

thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2009./.  

 
 CHỦ TỊCH 

 Phạm Phương Thảo 
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 22/2009/CT-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2009 

CHỈ THỊ 
Về việc kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng 

sử dụng ñất năm 2010  

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 618/CT-TTg ngày 15 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 

2010; ñể tổ chức thực hiện kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 

năm 2010 trong toàn thành phố bảo ñảm tiến ñộ và chất lượng theo quy ñịnh, Ủy ban 

nhân dân thành phố yêu cầu Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các 

sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện (sau ñây gọi 

chung là cấp huyện) và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn (sau ñây 

gọi chung là cấp xã) tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Yêu cầu kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 

2010: 

- Việc kiểm kê ñất ñai năm 2010 phải xác ñịnh rõ hiện trạng diện tích ñất tự 

nhiên của toàn thành phố; xác ñịnh cụ thể hiện trạng quỹ ñất ñang quản lý, sử dụng, 

quỹ ñất ñã ñưa vào sử dụng nhưng còn ñể hoang hóa, quỹ ñất chưa sử dụng; ñánh giá 

ñúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng ñất và biến ñộng ñất ñai so với kỳ kiểm kê 

trước (năm 2005), việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất ñã ñược xét duyệt; 

tổng hợp ñánh giá các mặt ñược, chưa ñược, các vấn ñề tồn tại và ñề xuất các giải 

pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng ñất. 

- Kết quả kiểm kê ñất ñai ñược thể hiện trong bảng số liệu và trên bản ñồ hiện 

trạng sử dụng ñất trên ñịa bàn thành phố. 

2. Nội dung kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 

năm 2010: 



14 CÔNG BÁO Số 05 - 01 - 01 - 2010

a) Về kiểm kê ñất ñai: 

- Kiểm kê ñất ñai ñược tiến hành trên phạm vi toàn thành phố theo từng cấp 

hành chính, trong ñó cấp xã là ñơn vị cơ bản tiến hành kiểm kê ñất ñai. Kết quả kiểm 

kê ñất ñai của cấp xã là cơ sở ñể tổng hợp số liệu kiểm kê cấp huyện, cấp thành phố. 

- Số liệu kiểm kê ñất ñai năm 2010 phải xác ñịnh ñầy ñủ về diện tích tự nhiên 

của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ yếu sử dụng ñất theo các loại ñất và 

các loại ñối tượng sử dụng ñất quy ñịnh tại ðiều 9, ðiều 13 của Luật ðất ñai năm 

2003; ðiều 2, ðiều 3 và ðiều 6 của Nghị ñịnh số 181/2004/Nð-CP ngày 29 tháng 10 

năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật ðất ñai và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường tại Thông tư số 08/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 về 

hướng dẫn thực hiện thống kê, kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử 

dụng ñất; trong ñó, cần ñặc biệt chú trọng kiểm kê ñối với ñất chuyên trồng lúa nước, 

ñất ñang sử dụng vào mục ñích lâm nghiệp, diện tích ñất của các tổ chức ñược giao, 

ñược thuê nhưng chưa ñưa vào sử dụng, diện tích ñất ñã có quyết ñịnh thu hồi nhưng 

chưa thực hiện xong việc thu hồi ñất. Ngoài ra cần rà soát, thống kê diện tích ñất 

ñược cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, diện tích ñất ñã ñược ño ñạc ñịa chính, 

diện tích ñất ñã ñược lập hồ sơ ñịa chính. 

b) Về xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 theo cấp hành chính xã, 

huyện, thành phố: 

Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất ñược xây dựng theo ñơn vị hành chính các cấp 

(cấp xã, cấp huyện và cấp thành phố), trong ñó bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã 

ñược lập trên nền bản ñồ ñịa chính trong quá trình kiểm kê diện tích ñất ñai là bản ñồ 

hiện trạng sử dụng ñất cơ bản. Bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện ñược tổng 

hợp từ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp xã; bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp thành 

phố ñược tổng hợp từ bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp huyện. 

c) Báo cáo kiểm kê ñất ñai: 

Báo cáo kiểm kê ñất ñai năm 2010 của các cấp hành chính phải phản ánh ñầy ñủ 

tình hình sử dụng ñất tính ñến ngày 01 tháng 01 năm 2010; tình hình biến ñộng ñất 

ñai trong 05 năm qua, trên cơ sở ñó ñánh giá tình hình thực hiện theo từng nội dung, 

nhiệm vụ quản lý nhà nước về ñất ñai và ñề xuất các biện pháp khắc phục những hạn 

chế, yếu kém trong quá trình quản lý hiện nay. 

3. Thời ñiểm kiểm kê và thời gian hoàn thành: 

a) Thời ñiểm kiểm kê ñất ñai năm 2010 ñược thực hiện thống nhất trên phạm vi 

toàn thành phố là ngày 01 tháng 01 năm 2010; 
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b) Thời gian hoàn thành việc kiểm kê ñất ñai, xây dựng bản ñồ hiện trạng sử 

dụng ñất và báo cáo kết quả kiểm kê ñất ñai ñược quy ñịnh như sau: 

- Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả về cấp huyện trước ngày 30 tháng 4 năm 

2010; 

- Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả về thành phố trước ngày 30 tháng 6 

năm 2010; 

- Thành phố hoàn thành và báo cáo kết quả về Bộ Tài nguyên và Môi trường 

trước ngày 15 tháng 8 năm 2010. 

4. Kinh phí kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 

2010: do ngân sách Nhà nước cân ñối và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

5. Phân công, tổ chức thực hiện: 

a) Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Ban chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai và xây 

dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 cấp thành phố do ñồng chí Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Trưởng ban, Lãnh ñạo Sở Tài nguyên và Môi 

trường làm Phó Ban Thường trực và Lãnh ñạo các Sở, ngành liên quan: Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Xây dựng, 

Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Y tế, Sở Giáo dục và ðào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch, Sở Công Thương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, Cục 

Thống kê là thành viên. 

b) Phân công thực hiện: 

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 

+ Trên cơ sở danh sách thành viên do các sở, ban, ngành, các cơ quan - ñơn vị 

có liên quan ñề xuất, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ tổng hợp 

trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết ñịnh thành lập Ban chỉ ñạo kiểm kê 

ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 cấp thành phố trong 

tháng 12 năm 2009; 

+ Lập dự toán kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 

2010 theo hướng dẫn của Bộ Tài chính chuyển Sở Tài chính và các sở có liên quan 

góp ý thẩm ñịnh trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt;  

+ Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện trình Ban chỉ ñạo kiểm kê ñất ñai 

và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 cấp thành phố thông qua; phối 

hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố, các ñơn vị sử dụng ñất an 
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ninh, quốc phòng trên toàn thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 

các sở - ngành liên quan thực hiện kiểm kê và tổng hợp số liệu theo hướng dẫn của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường;  

+ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện chi tiết và tổ chức tập huấn, hướng dẫn về 

chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ ñịa chính cấp huyện và cấp xã sau khi Bộ Tài 

nguyên và Môi trường có hướng dẫn cụ thể; 

+ Tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất cấp 

thành phố theo ñúng hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường; lập báo cáo tổng 

hợp về kết quả kiểm kê và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 cấp 

thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.   

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài 

nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc xác ñịnh hiện trạng 

ñất lâm nghiệp, thống nhất số liệu phân cấp 03 loại rừng (rừng sản xuất, rừng phòng 

hộ, rừng ñặc dụng) với số liệu kiểm kê ñất ñai theo từng ñơn vị hành chính cấp xã. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở có 

liên quan cân ñối bố trí ñủ kinh phí cho các hoạt ñộng kiểm kê ñất ñai và xây dựng 

bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 trên ñịa bàn thành phố từ nguồn ngân sách 

Nhà nước theo quy ñịnh. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên cơ sở hiện trạng ñất quốc 

phòng, ñất an ninh ñang quản lý, sử dụng và kết quả kiểm kê theo Chỉ thị số 

31/2007/CT-TTg ngày 14 tháng 12 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện rà 

soát, chỉnh lý, bổ sung, thống nhất số liệu về hiện trạng sử dụng ñất của các ñơn vị 

quốc phòng, an ninh gửi Sở Tài nguyên và Môi trường ñể tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện chuẩn bị các ñiều kiện về cơ sở vật chất và nhân 

sự ñể triển khai thực hiện kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất 

năm 2010 của cấp mình bảo ñảm tiến ñộ và chất lượng theo quy ñịnh của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; ñồng thời, 

ñưa nhiệm vụ kiểm kê ñất ñai và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 2010 là 

một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 trong công tác quản lý ñất ñai ở 

ñịa phương; tổng hợp số liệu kiểm kê và xây dựng bản ñồ hiện trạng sử dụng ñất năm 

2010 cấp huyện và báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp trình Ủy ban nhân 

dân thành phố.  
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- Ủy ban nhân dân cấp xã tập trung huy ñộng lực lượng, tổ chức ñợt kiểm kê ñất 

ñai theo ñúng hướng dẫn của Ban chỉ ñạo cấp trên, bảo ñảm hoàn thành công tác 

kiểm kê ñất ñai theo ñúng thời gian quy ñịnh. 

Do ñợt tổng kiểm kê kỳ này trùng với thời gian các cấp tổ chức ñại hội ðảng bộ, 

vì vậy Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, ñơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các quận, huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn 

cần lưu tâm tập trung nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này ñạt kết quả, ñảm 

bảo chất lượng và ñúng thời gian quy ñịnh; Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường 

có trách nhiệm ñôn ñốc, theo dõi tình hình thực hiện của các ñịa phương, ñơn vị báo 

cáo kết quả theo tiến ñộ cho Ủy ban nhân dân thành phố ñể kịp thời chỉ ñạo./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 94/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 37/2009/Qð-UBND 

ngày 19 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố về cấm và  

hạn chế xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong  

khu vực nội ñô và trên các quốc lộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Giao thông ñường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính 

phủ về một số giải pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; 

Căn cứ Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008; 

Xét ñề nghị của Liên Sở Công an thành phố và Sở Giao thông vận tải (Tờ trình 

số 08/TTr-CATP-SGTVT ngày 18 tháng 11 năm 2009 và Công văn số 3270/SGTVT-

VTCN ngày 14 tháng 12 năm 2009); ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp (Công văn số 

3660/STP-VB ngày 03 tháng 12 năm 2009), 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quyết ñịnh số 37/2009/Qð-UBND 

ngày 19 tháng 5 năm 2009 về ban hành Quy ñịnh cấm và hạn chế xe cơ giới ba bánh 

và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trong khu vực nội ñô thành phố và trên các quốc 

lộ thuộc ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

1. Sửa ñổi, bổ sung khoản 2 ðiều 5: 
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“2. Cấm các loại xe cơ giới ba bánh và xe thô sơ ba, bốn bánh lưu thông trên 68 

ñoạn ñường có tên ghi trong phụ lục ñính kèm Quyết ñịnh này.” 

2. Sửa ñổi, bổ sung ðiều 6: 

“Khu vực nội ñô thành phố Hồ Chí Minh ñược giới hạn trên các tuyến vành ñai 

và bên trong các tuyến vành ñai như sau: 

ðường Tôn ðức Thắng (quận 1) - ñường Lê Thánh Tôn (quận 1) - ñường 

Nguyễn Hữu Cảnh (quận 1 - quận Bình Thạnh) - ñường Ung Văn Khiêm (quận Bình 

Thạnh) - Quốc lộ 13 (quận Bình Thạnh) - ñường ðinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) - 

ñường Nguyễn Xí (quận Bình Thạnh) - ñường Nơ Trang Long (quận Bình Thạnh) - 

ñường Trần Quý Cáp (quận Bình Thạnh) - ñường Phan Văn Trị (quận Bình Thạnh - 

quận Gò Vấp) - ñường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) - ñường Nguyễn Văn Nghi 

(quận Gò Vấp) - ñường Quang Trung (quận Gò Vấp) - ñường Phan Huy Ích (quận Gò 

Vấp - quận Tân Bình) - ñường Trường Chinh (quận Tân Phú - quận Tân Bình) - 

ñường Âu Cơ (quận Tân Phú - quận Tân Bình) - ñường Lũy Bán Bích (quận Tân 

Phú) - ñường Tân Hóa (quận 11 - quận 6) - ñường Hùng Vương và vòng xoay Phú 

Lâm (quận 6) - ñường Nguyễn Văn Luông (quận 6) - ñường Hậu Giang (quận 6) - 

ñường Bình Tiên (quận 6) - ñường Trần Văn Kiểu (quận 5 - quận 6) - ñường Bến 

Hàm Tử (quận 5) - ñường Bến Chương Dương (quận 1) - ñường Nguyễn Tất Thành 

(quận 4) - ñường Tôn Thất Thuyết (quận 4) - ñường Nguyễn Khoái (quận 4) - ñường 

Bến Vân ðồn (quận 4).” 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; 

các nội dung khác của Quyết ñịnh số 37/2009/Qð-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2009 

của Ủy ban nhân dân thành phố không ñược sửa ñổi, bổ sung tại Quyết ñịnh này vẫn 

có hiệu lực thi hành. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Công an thành 

phố, Giám ñốc Sở Giao thông vận tải, Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám 

ñốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các quận - huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 Nguyễn Thành Tài 
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PHỤ LỤC  
DANH SÁCH CÁC ðOẠN ðƯỜNG CẤM LƯU THÔNG 

CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI BA BÁNH VÀ XE THÔ SƠ BA, BỐN BÁNH 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 94/2009/Qð-UBND  

ngày 18 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố) 
 

 

Lý trình  Số 
TT 

Tên ñường 
Từ ðến 

01 Bà Huyện Thanh Quan ðiện Biên Phủ Nguyễn Thị Minh Khai 

02 Cách Mạng Tháng 8 Lý Tự Trọng  ðiện Biên Phủ 

03 CT Quách Thị Trang   

04 CT Công Xã Pa-ri   

05 ðiện Biên Phủ Cách Mạng Tháng 8 Hai Bà Trưng 

06 ðồng Khởi Nguyễn Du Tôn ðức Thắng 

07 ðặng Trần Côn Lý Tự Trọng Nguyễn Du 

08 ðông Du ðồng Khởi Hai Bà Trưng 

09 Hàm Nghi Tôn ðức Thắng QT Quách Thị Trang 

10 Hồ Tùng Mậu Hàm Nghi Tôn Thất Thiệp 

11 Hồ Xuân Hương Cách Mạng Tháng 8 Trương ðịnh 

12 Hồ Huấn Nghiệp CT Mê Linh ðồng Khởi 

13 Hải Triều Nguyễn Huệ Hồ Tùng Mậu 

14 Huyền Trân Công Chúa Nguyễn Thị Minh Khai Nguyễn Du 

15 Huỳnh Thúc Kháng QT Quách Thị Trang Nguyễn Huệ 

16 Hai Bà Trưng ðiện Biên Phủ Tôn ðức Thắng 

17 Phan Chu Trinh QT Quách Thị Trang Lê Thánh Tôn 

18 Phan Bội Châu Lê Thánh Tôn QT Quách Thị Trang 

19 Pasteur ðiện Biên Phủ Hàm Nghi 

20 Phạm Ngọc Thạch ðiện Biên Phủ Trần Cao Vân 

21 Phạm Ngũ Lão QT Quách Thị Trang Nguyễn Thị Nghĩa 

22 Phạm Hồng Thái Lê Lai Cách Mạng Tháng 8 

23 Phạm ðình Toái Cách Mạng Tháng 8 Nguyễn Thông 
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24 Nguyễn Thị Nghĩa Phạm Ngũ Lão Lý Tự Trọng 

25 Nguyễn Huệ Lê Thánh Tôn Tôn ðức Thắng 

26 Nguyễn Trung Trực Nguyễn Du Lê Lợi 

27 Nguyễn Thị Minh Khai Cách Mạng Tháng 8 Hai Bà Trưng 

28 Nguyễn An Ninh Trương ðịnh Phan Chu Trinh 

29 Nguyễn Văn Chiêm Hai Bà Trưng Phạm Ngọc Thạch 

30 Nguyễn Văn Bình Hai Bà Trưng CT Công Xã Pa-ri 

31 Nguyễn Du Cách Mạng Tháng 8 Hai Bà Trưng 

32 Nguyễn Thị Diệu Cách Mạng Tháng 8 Trương ðịnh 

33 Nguyễn ðình Chiểu Cách Mạng Tháng 8 Hai Bà Trưng 

34 Nguyễn Thông ðiện Biên Phủ Hồ Xuân Hương 

35 Nguyễn Gia Thiều Ngô Thời Nhiệm Nguyễn ðình Chiểu 

36 Nguyễn Văn Trỗi Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hoàng Văn Thụ 

37 Nguyễn Văn Thủ Hai Bà Trưng Nguyễn Bỉnh Khiêm 

38 Ngô ðức Kế Hồ Tùng Mậu CT Mê Linh 

39 Ngô Thời Nhiệm Cách Mạng Tháng 8 Nam Kỳ Khởi Nghĩa 

40 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Nguyễn Văn Trỗi Hàm Nghi 

41 Mạc Thị Bưởi Hai Bà Trưng Nguyễn Huệ 

42 Lê Lai QT Quách Thị Trang Nguyễn Thị Nghĩa 

43 Lê Lợi QT Quách Thị Trang ðồng Khởi 

44 Lê Duẩn Nam Kỳ Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng 

45 Lê Thánh Tôn Hai Bà Trưng Phạm Hồng Thái 

46 Lê Văn Hưu Lê Duẩn Nguyễn Du 

47 Lê Anh Xuân Phạm Hồng Thái Lý Tự Trọng 

48 Lê Ngô Cát Ngô Thời Nhiệm ðiện Biên Phủ 

49 Lê Quý ðôn ðiện Biên Phủ Nguyễn Thị Minh Khai 

50 Lý Tự Trọng Cách Mạng Tháng 8 Hai Bà Trưng 

51 Lưu Văn Lang Phan Bội Châu Nguyễn Trung Trực 

52 Tôn Thất ðạm Hàm Nghi Tôn Thất Thiệp 

53 Tôn Thất Thiệp Nguyễn Huệ Pasteur 

54 Thủ Khoa Huân Nguyễn Du Lê Thánh Tôn 
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55 Trương ðịnh Lê Lai ðiện Biên Phủ 

56 Trần Quốc Thảo ðiện Biên Phủ Võ Văn Tần 

57 Trần Hưng ðạo Hàm Nghi Học Lạc 

58 Trần Cao Vân Hai Bà Trưng Phạm Ngọc Thạch 

59 Võ Văn Tần Phạm Ngọc Thạch  Cách Mạng Tháng 8 

60 Phan ðình Giót Nguyễn Văn Trỗi Trường Sơn 

61 Trường Sơn Phan ðình Giót Hồng Hà 

62 Trần Quốc Hoàn Trường Sơn Hoàng Văn Thụ 

63 Hoàng Văn Thụ Trần Quốc Hoàn Nguyễn Văn Trỗi 

64 Trần Văn Kiểu Lò Gốm Bến Hàm Tử 

65 Bến Hàm Tử Trần Văn Kiểu Bến Chương Dương 

66 Bến Chương Dương Bến Hàm Tử Tôn ðức Thắng 

67 Tôn ðức Thắng Nguyễn Hữu Cảnh Bến Chương Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

Số: 28/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 9, ngày 09 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15 tháng 7 

năm 2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi 

trường thuộc Ủy ban nhân dân các cấp; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 73/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 219/TTr-NV ngày 04 
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tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài 

nguyên và Môi trường quận 9, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết ñịnh số 29/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận 9 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và 

Môi trường quận 9. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận và 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 9 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 28/2009/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí  

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân quận. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài 

khoản riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công 

tác của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên 

môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

2. Chức năng  

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên 

khoáng sản, môi trường, ño ñạc, bản ñồ. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện 

các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên 

và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi Ủy ban nhân dân quận ban hành. 
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2. Lập quy hoạch sử dụng ñất, ñiều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất quận 

và tổ chức thực hiện sau khi ñược phê duyệt; thẩm ñịnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

ñất của phường không thuộc khu vực quy hoạch phát triển ñô thị. 

3. Thẩm ñịnh hồ sơ về giao ñất, cho thuê ñất, thu hồi ñất, chuyển mục ñích sử 

dụng ñất, chuyển quyền sử dụng ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất và 

quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với ñất cho các ñối tượng thuộc thẩm quyền 

của Ủy ban nhân dân quận. 

4. Theo dõi biến ñộng về ñất ñai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản ñồ về ñất 

ñai; quản lý hoạt ñộng của Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng ñất quận theo phân 

cấp của Ủy ban nhân dân quận; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm 

kê, ñăng ký ñất ñai ñối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở 

phường; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, xây dựng hệ thống thông tin 

ñất ñai quận. 

5. Phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan 

trong việc xác ñịnh giá ñất, mức thu tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất của ñịa phương; 

tham gia thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư theo quy ñịnh của pháp 

luật; tham mưu, ñề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận hoặc phối hợp các cơ quan 

có liên quan xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo 

quy ñịnh của pháp luật. 

6. Tổ chức thực hiện các quy ñịnh của pháp luật và sự chỉ ñạo của Ủy ban nhân 

dân quận về bảo vệ tài nguyên ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản. 

7. Tổ chức ñăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường 

và ñề án bảo vệ môi trường trên ñịa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo ñịnh 

kỳ; ñề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, 

khu du lịch trên ñịa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi 

trường trên ñịa bàn; hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường quy ñịnh về hoạt ñộng và 

tạo ñiều kiện ñể tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt ñộng có hiệu quả. 

8. ðiều tra, thống kê, tổng hợp và phân loại giếng phải trám lấp; kiểm tra việc 

thực hiện trình tự, thủ tục, yêu cầu kỹ thuật trong việc trám lấp giếng. 

9. Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, 

tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của Ủy ban nhân dân 

quận. 

10. Giúp Ủy ban nhân dân quận quản lý nhà nước ñối với tổ chức kinh tế tập 
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thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt ñộng của các hội, các tổ chức phi 

chính phủ hoạt ñộng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 

11. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên 

và môi trường, các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

12. Báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực 

công tác ñược giao cho Ủy ban nhân dân quận, Sở Tài nguyên và Môi trường. 

13. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tài nguyên và môi trường ñối với 

công chức chuyên môn phường. 

14. Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen 

thưởng, kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ñối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao ñộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy ñịnh 

của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân quận. 

15. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và phân 

công của Ủy ban nhân dân quận. 

16. Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường 

tại ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. 

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao hoặc theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

  

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường có Trưởng phòng và không quá 03 Phó 

Trưởng phòng. 

a) Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp 

luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt 

ñộng của Phòng.  

b) Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt công 



28 CÔNG BÁO Số 05 - 01 - 01 - 2010

tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược phân 

công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng ủy 

quyền ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng.  

c) Việc bổ nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ 

chức, thực hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường quận có Văn phòng ðăng ký quyền sử dụng 

ñất trực thuộc, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo chỉ ñạo của Ủy ban 

nhân dân thành phố và theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, ñặc ñiểm tình hình cụ thể, trình ñộ, 

năng lực cán bộ, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức thành các tổ chuyên 

môn gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc trên 

các mặt công tác của Phòng. 

Tùy theo quy mô hoạt ñộng và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của ñịa 

phương, Ủy ban nhân dân quận có thể bố trí cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực 

hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.    

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tình hình cán bộ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận xác ñịnh từng chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ công chức và phân 

bổ biên chế cho Phòng Tài nguyên và Môi trường quận cho phù hợp, ñảm bảo thực 

hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh trong tổng số chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy 

ban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm. 

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành toàn bộ các hoạt ñộng của Phòng và phụ 

trách những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực 

công tác ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 
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dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.  

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 

giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó 

ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu 

ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên 

môn của Phòng. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan:  

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên 

môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Cử cán bộ phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra 

trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại quận khi có yêu cầu. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận: 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện 

của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, 

Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ 
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tịch phụ trách khối và phải thường xuyên báo cáo với Thường trực Ủy ban nhân dân 

quận về những mặt công tác ñã ñược phân công; 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực liên quan.   

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa 

nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tài 

nguyên và Môi trường tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường các ñơn vị sự 

nghiệp, các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn 

ñề thuộc chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết 

hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ, công chức phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, 

lĩnh vực công tác do Phòng quản lý. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan, ñơn 

vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức 

và hoạt ñộng của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong quá trình thực hiện, nếu 

phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy 

ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp. 
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ðiều 9. Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận ký ban hành mới có giá trị./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

Số: 29/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 9, ngày 09 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Tư pháp quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban  nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28 tháng 4 năm 

2009 của Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và công tác tư pháp của Ủy ban nhân dân cấp xã; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 71/2009/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Tư pháp quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 220/TTr-NV ngày 04 

tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư 

pháp quận 9, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp quận 9. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết ñịnh số 28/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận 9 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp 

quận 9. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Tư pháp, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Tư pháp quận 9 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 29/2009/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí  

Phòng Tư pháp quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. 

Phòng Tư pháp quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu 

sự chỉ ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; ñồng 

thời chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp. 

2. Chức năng  

Phòng Tư pháp quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức 

năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp 

luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hòa giải ở cơ sở và 

công tác tư pháp khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

  

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Phòng Tư pháp quận có nhiệm vụ và quyền hạn sau ñây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ 

chức triển khai thực hiện trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 
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2. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, 

hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước 

ñược giao. 

3. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp 

thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng. 

5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Phối hợp xây dựng quyết ñịnh, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban 

nhân dân quận do các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận chủ trì 

xây dựng; 

b) Thẩm ñịnh các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành theo quy ñịnh của pháp luật;  

c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ ñạo của 

Ủy ban nhân dân quận và hướng dẫn của Sở Tư pháp. 

6. Về thi hành văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Theo dõi chung tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên ñịa bàn; 

b) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh 

vực quản lý ñối với cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, công chức 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường; 

c) Tổng hợp, báo cáo tình hình thi hành văn bản quy phạm pháp luật và kiến 

nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật trên ñịa bàn với Ủy ban nhân dân quận và Sở Tư pháp. 

7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: 

a) Giúp Ủy ban nhân dân quận tự kiểm tra văn bản do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phường thực 

hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân phường ban hành; 

b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân phường 

theo quy ñịnh của pháp luật; trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh các 

biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy ñịnh của pháp luật. 
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8. Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân quận 

ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản 

quy phạm pháp luật ñối với Ủy ban nhân dân phường, các cơ quan chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân quận. 

9. Về phổ biến, giáo dục pháp luật: 

a) Tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật sau khi 

ñược Ủy ban nhân dân quận phê duyệt;  

b) Làm Thường trực Hội ñồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở 

quận; 

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở 

phường và ở các cơ quan, ñơn vị khác theo quy ñịnh của pháp luật; 

10. Thẩm ñịnh dự thảo quy ước của khu phố, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

11. Về chứng thực: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc 

Ủy ban nhân dân phường trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản 

chính, chứng thực chữ ký;  

b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng 

nước ngoài; chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng 

nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài; chứng thực chữ 

ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài; 

c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

12. Về quản lý và ñăng ký hộ tịch: 

a) Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác ñăng ký và 

quản lý hộ tịch trên ñịa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và ñăng ký hộ tịch 

cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch phường;  

b) Giúp Ủy ban nhân dân quận giải quyết việc thay ñổi, cải chính hộ tịch cho 

người từ ñủ 14 tuổi trở lên và xác ñịnh lại dân tộc, xác ñịnh lại giới tính, bổ sung hộ 

tịch, ñiều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt ñộ tuổi, cấp bản sao 

giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch theo quy ñịnh của pháp luật; 

c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch 

theo quy ñịnh pháp luật; 
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d) ðề nghị Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh việc thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ 

hộ tịch do Ủy ban nhân dân phường cấp trái với quy ñịnh của pháp luật (trừ việc ñăng 

ký kết hôn vi phạm về ñiều kiện ñăng ký kết hôn theo quy ñịnh của pháp luật về hôn 

nhân và gia ñình). 

13. Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý: 

Tổ chức triển khai thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về hòa giải ở cơ sở; tổ 

chức bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo sự chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận 

và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên; 

Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy ñịnh của pháp luật. 

14. Giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân 

dân quận trong công tác thi hành án dân sự trên ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật. 

15. Chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở 

phường. 

16. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành 

pháp luật về hoạt ñộng tư pháp trên ñịa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt ñộng tư pháp trên 

ñịa bàn theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.  

17. Quản lý biên chế, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi ngộ, khen thưởng, 

kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ñối với công chức, viên chức 

và người lao ñộng thuộc Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và theo phân cấp của Ủy 

ban nhân dân quận.  

18. Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp 

của Ủy ban nhân dân quận. 

19. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực 

hiện nhiệm vụ ñược giao theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Sở Tư pháp. 

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận giao. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 
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1. Phòng Tư pháp có Trưởng phòng, không quá 02 Phó Trưởng phòng và các 

công chức khác.  

a) Trưởng Phòng Tư pháp chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm trước Giám ñốc Sở Tư pháp 

về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ hoạt ñộng của Phòng.  

b) Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng phụ trách và theo dõi một số mặt 

công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ ñược 

phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt một Phó Trưởng phòng ñược Trưởng phòng 

ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng.  

c) Việc bổ nhiệm Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân 

thành phố ban hành và theo quy ñịnh của pháp luật. 

d) Việc ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, từ chức, thực 

hiện chế ñộ, chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Cán bộ, công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về 

tư pháp trên ñịa bàn quận ñược bố trí tương xứng với nhiệm vụ ñược giao. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tư pháp quận và ñặc ñiểm tình 

hình cụ thể của ñơn vị, trình ñộ, năng lực cán bộ, Phòng Tư pháp quận ñược tổ chức 

thành các bộ phận gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh 

công việc trên các mặt công tác của Phòng. 

Tùy theo quy mô hoạt ñộng và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của ñịa 

phương, Ủy ban nhân dân quận có thể bố trí cán bộ phụ trách riêng từng lĩnh vực 

hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.  

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ chức danh, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và ñặc ñiểm công 

tác tại quận, Ủy ban nhân dân quận phân bổ biên chế cho Phòng Tư pháp quận cho 

phù hợp, ñảm bảo thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế cụ thể của Phòng Tư pháp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

giao cho quận hàng năm. 
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Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

1. Trưởng phòng phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách 

những công tác trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác 

ñược Trưởng phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết.  

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu cán bộ, công chức giải 

quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó ñược 

thực hiện nhưng cán bộ, công chức ñó phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp 

phụ trách biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Sau khi giao ban lãnh ñạo Phòng, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng 

trực tiếp phụ trách ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và 

thống nhất lịch công tác. 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt. 

5. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược Phòng chuẩn bị chu 

ñáo ñể giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên 

môn của Phòng. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 
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1. ðối với Sở Tư pháp:  

Phòng Tư pháp chịu sự chỉ ñạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ 

của Sở Tư pháp, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn ñịnh kỳ và theo yêu cầu 

của Giám ñốc Sở Tư pháp. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận 9: 

Phòng Tư pháp chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ 

công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng, Trưởng phòng trực tiếp nhận chỉ ñạo 

và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phụ trách 

khối và phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác 

ñã ñược phân công; 

Theo ñịnh kỳ phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà 

nước thuộc lĩnh vực liên quan. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 

Phòng Tư pháp chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng Tư pháp tập hợp các ý kiến 

và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh. 

4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận 9 có yêu cầu, kiến nghị các vấn 

ñề thuộc chức năng của Phòng Tư pháp, Trưởng phòng có trách nhiệm giải quyết 

hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

a) Phối hợp hỗ trợ và tạo ñiều kiện ñể Ủy ban nhân dân các phường thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Phòng; 

b) Hướng dẫn cán bộ phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực 

công tác do Phòng quản lý. 
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Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

  

ðiều 8. Trưởng Phòng Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan 

thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng 

của Phòng Tư pháp. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá 

thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải 

quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp. 

ðiều 9. Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận ký ban hành mới có giá trị./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

Số: 30/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 9, ngày 09 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Thanh tra quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban  nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 

2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra 

huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 72/2009/Qð-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Uỷ 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của 

Thanh tra quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 221/TTr-NV ngày 04 

tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra 

quận 9, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của Thanh tra quận 9. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết ñịnh số 07/2009/Qð-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban 

nhân dân quận 9 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra quận 9. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh 

Thanh tra quận, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức và hoạt ñộng của Thanh tra quận 9 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 30/2009/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 12 năm của Ủy ban nhân dân quận 9) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG 

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Vị trí  

Thanh tra quận là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận. 

Thanh tra quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ 

ñạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời 

chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố. 

2. Chức năng  

Thanh tra quận tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân quận thực hiện chức năng 

quản lý nhà nước về công tác: thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm 

vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 

Thanh tra quận thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy ñịnh của pháp luật về 

Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và các nhiệm vụ, 

quyền hạn cụ thể sau ñây: 

1. Trình Ủy ban nhân dân quận ban hành quyết ñịnh, chỉ thị về công tác thanh 
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tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp 

tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước 

ñược giao. 

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận chương trình, kế hoạch thanh tra hàng 

năm và các chương trình, kế hoạch khác theo quy ñịnh của pháp luật. 

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi ñược 

Ủy ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. 

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, 

nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng 

cho cán bộ, công chức phường. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra, ñôn ñốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, thủ trưởng 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trong việc thực hiện pháp luật về 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

6. Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận hướng dẫn 

nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân phường. 

7. Về thanh tra: 

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Ủy ban nhân 

dân phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

b) Thanh tra vụ việc có liên quan ñến trách nhiệm của nhiều Ủy ban nhân dân 

phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận; 

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao; 

d) Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết ñịnh 

xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

8. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận thực hiện việc tiếp công dân, xử lý ñơn 

khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, Thủ 

trưởng cơ quan, tổ chức, ñơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận trong 

việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiến nghị các biện pháp tăng cường 
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công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận; 

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo 

thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận khi ñược giao; 

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường và 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận ñã giải quyết 

nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luận việc giải quyết có vi phạm 

pháp luật thì kiến nghị người ñã giải quyết xem xét, giải quyết lại theo quy ñịnh; 

ñ) Theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc việc thực hiện các quyết ñịnh giải quyết khiếu 

nại, quyết ñịnh xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận. 

9. Về phòng, chống tham nhũng: 

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân phường và các cơ quan, ñơn vị thuộc quyền 

quản lý của Ủy ban nhân dân quận; 

b) Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quan ñiều tra, Viện Kiểm sát 

nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vi tham nhũng, xử lý người có 

hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận, quyết ñịnh 

của mình trong quá trình thanh tra vụ việc tham nhũng; 

c) Quản lý bản kê khai tài sản, thu nhập; tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu 

nhập theo quy ñịnh của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; 

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng trong hoạt 

ñộng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. 

10. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và 

phòng, chống tham nhũng ñược thực hiện quyền hạn của Thanh tra quận theo quy 

ñịnh của pháp luật; ñược yêu cầu cơ quan, ñơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức 

tham gia các ðoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. 

Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa ñổi, bổ sung, ñình chỉ hoặc hủy 

bỏ những quy ñịnh trái pháp luật phát hiện qua công tác thanh tra. 

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông 

tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh 

tra quận. 

12. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, 
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tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy ñịnh của Ủy ban nhân dân quận và Thanh 

tra thành phố. 

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế ñộ, chính sách, chế ñộ ñãi 

ngộ, khen thưởng, kỷ luật, ñào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ ñối với 

cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra quận theo quy ñịnh của pháp 

luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân quận. 

14. Quản lý tài chính, tài sản ñược giao theo quy ñịnh của pháp luật và phân cấp 

của Ủy ban nhân dân quận. 

15. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao và theo quy ñịnh 

của pháp luật. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ 

 

ðiều 3. Tổ chức bộ máy 

1. Thanh tra quận có Chánh Thanh tra và không quá 03 Phó Chánh Thanh tra.  

a) Chánh Thanh tra là người ñứng ñầu cơ quan Thanh tra quận, chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, ñồng thời chịu trách nhiệm 

trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặt công tác chuyên môn và trước 

pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao và toàn bộ 

hoạt ñộng của Thanh tra.  

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành 

phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh tra thành phố. 

b) Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanh tra quận phụ trách và theo 

dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra quận và trước pháp 

luật về nhiệm vụ ñược phân công. Khi Chánh Thanh tra vắng mặt một Phó Chánh 

Thanh tra ñược Chánh Thanh tra ủy nhiệm ñiều hành các hoạt ñộng của Thanh tra.  

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanh tra quận do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Ủy ban 

nhân dân thành phố ban hành và theo ñề nghị của Chánh Thanh tra quận. 

c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế ñộ chính sách khác ñối với Chánh 

Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra quận thực hiện theo quy ñịnh của pháp luật. 
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2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quản lý nhà nước về thanh 

tra trên ñịa bàn quận có: thanh tra viên, chuyên viên nghiệp vụ, cán sự, nhân viên 

trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách ñược bố trí tương xứng với nhiệm vụ ñược 

giao. Ngoài ra, Thanh tra quận có thể sử dụng nhân viên hợp ñồng và cộng tác viên 

ñể phục vụ công tác thanh tra. 

3. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, ñặc ñiểm tình hình cụ thể ñơn vị, 

trình ñộ, năng lực công chức, Thanh tra quận tổ chức thành các bộ phận gồm những 

công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh công việc trên các mặt công tác 

của Thanh tra. 

Tùy theo quy mô hoạt ñộng và tính chất công việc và nhân sự cụ thể của ñịa 

phương, Thanh tra quận có thể bố trí công chức phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc 

kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinh gọn, hiệu quả và tiết kiệm.  

ðiều 4. Biên chế 

Căn cứ vào khối lượng công việc và tính chất ñặc thù, phức tạp của công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tình hình cán bộ cụ 

thể, Ủy ban nhân dân quận bố trí biên chế cho Thanh tra quận cho phù hợp, ñảm bảo 

ñủ lực lượng ñể ñáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ ñược giao. 

Số lượng biên chế hành chính của Thanh tra quận do Ủy ban nhân dân quận 

quyết ñịnh trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính ñược Ủy ban nhân dân thành phố 

giao cho quận hàng năm. 

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 5. Chế ñộ làm việc 

1. Chánh Thanh tra quận phụ trách, ñiều hành các hoạt ñộng của Thanh tra và 

phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanh tra phụ trách những lĩnh 

vực công tác ñược Chánh Thanh tra phân công, trực tiếp giải quyết các công việc 

phát sinh. 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, Phó Chánh Thanh tra chủ ñộng bàn 

bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Chánh Thanh tra quyết ñịnh các vấn ñề 

chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà 

chưa có chủ trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết. 
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3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêu cầu Thanh tra viên hoặc 

chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Chánh Thanh 

tra, yêu cầu ñó ñược thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyên viên ñó phải báo 

cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết. 

ðiều 6. Chế ñộ sinh hoạt hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện nhiệm 

vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau. 

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần. 

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liên quan, thể hiện trong lịch 

công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc ñược chuẩn bị chu ñáo ñể 

giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên quan ñến hoạt ñộng chuyên môn của 

Thanh tra. 

ðiều 7. Mối quan hệ công tác 

1. ðối với Thanh tra thành phố:  

Thanh tra quận chịu sự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp 

vụ của Thanh tra thành phố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn ñịnh kỳ và 

theo yêu cầu của Chánh Thanh tra thành phố. 

2. ðối với Ủy ban nhân dân quận: 

Thanh tra quận chịu sự lãnh ñạo, chỉ ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy ban nhân 

dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệm vụ của mình, Chánh Thanh tra 

trực tiếp nhận chỉ ñạo và nội dung công tác từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận và 

phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác ñã ñược 

phân công; 

Theo ñịnh kỳ, Thanh tra quận phải báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về nội 

dung công tác của Thanh tra quận và ñề xuất các biện pháp giải quyết công tác 

chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.   

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, theo chức 

năng, nhiệm vụ, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm ñảm bảo 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong trường hợp 

Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của 

Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Chánh Thanh tra quận tập hợp các ý kiến 

và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết ñịnh. 
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4. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, 

các ban, ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn 

ñề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra có trách nhiệm trình bày, giải 

quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

5. ðối với Ủy ban nhân dân các phường: 

a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra ñôn ñốc Ủy ban nhân dân các phường thực 

hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan ñến chức năng, nhiệm vụ của Thanh 

tra; 

b) Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, lĩnh vực công 

tác do Thanh tra quận quản lý. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 8. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị liên quan thuộc Ủy 

ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Thanh 

tra quận. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì 

nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ 

sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp. 

ðiều 9. Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân quận ký ban hành mới có giá trị./. 

.   
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

Số: 31/2009/Qð-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quận 9, ngày 09 tháng 12 năm 2009 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng  

của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 9 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 9 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 

năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội ñồng nhân dân, Ủy 

ban  nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 14/2008/Nð-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính 

phủ Quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, 

thị xã thành phố thuộc tỉnh; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDðT-BNV ngày 14 tháng 7 

năm 2008 của Bộ Giáo dục và ðào tạo, Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và ðào tạo thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 41/2008/Qð-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận - huyện; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 05/2009/Qð-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2009 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt ñộng của 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận - huyện; 

Xét ñề nghị của Trưởng Phòng Nội vụ tại Tờ trình số 222/TTr-NV ngày 04 

tháng 12 năm 2009 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo 

dục và ðào tạo quận 9, 
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QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế về tổ chức và hoạt ñộng 

của phòng Giáo dục và ðào tạo quận 9. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 (bảy) ngày, kể từ ngày ký. 

Thay thế Quyết ñịnh số 33/2008/Qð-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban 

nhân dân quận 9 về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và 

ðào tạo quận 9. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo, Thủ trưởng các phòng, ban thuộc quận và Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 13 phường chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
 CHỦ TỊCH 

 Lê Thị Tám 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

QUẬN 9 

 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

QUY CHẾ  
Tổ chức và hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo quận 9 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 31/2009/Qð-UBND  

ngày 09 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận 9) 

 

 

Chương I 

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG  

 

ðiều 1. Vị trí và chức năng 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

quận. 

Phòng Giáo dục và ðào tạo quận có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản 

riêng; chịu sự chỉ ñạo, quản lý trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và công tác 

của Ủy ban nhân dân quận; ñồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về 

chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo. 

2. Phòng Giáo dục và ðào tạo quận có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân 

dân quận thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, bao 

gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và ñào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và 

tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và 

ñồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo ñảm chất lượng giáo 

dục và ñào tạo. 

 

Chương II 

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 

 

ðiều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn  

1. Trình Ủy ban nhân dân quận: 

a) Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy 

ñịnh của Ủy ban nhân dân thành phố về hoạt ñộng giáo dục trên ñịa bàn; 
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b) Dự thảo quyết ñịnh, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội 

dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn; 

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm 

non và trung tâm học tập cộng ñồng trên ñịa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và 

ðào tạo; 

d) Dự thảo các quyết ñịnh thành lập, sáp nhập, chia tách, ñình chỉ hoạt ñộng, 

giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ thông 

có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục mầm 

non, trung tâm học tập cộng ñồng; cho phép thành lập, ñình chỉ hoạt ñộng, giải thể 

các trường, các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân 

dân quận 9 theo quy ñịnh của pháp luật. 

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở ñịa phương sau khi ñược cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội 

hóa giáo dục; huy ñộng, quản lý, sử dụng các nguồn lực ñể phát triển sự nghiệp giáo 

dục trên ñịa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục; 

chỉ ñạo và tổ chức thực hiện cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục 

trên ñịa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch, chuyên môn, 

nghiệp vụ, các hoạt ñộng giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét 

duyệt, cấp phát văn bằng, chứng chỉ ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa 

bàn. 

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện ñào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán 

bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của quận sau khi 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 

trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của ñịa phương.  

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiện công tác thi ñua, khen 

thưởng ñối với các cơ sở giáo dục và ñào tạo trên ñịa bàn; xây dựng và nhân ñiển 

hình tiên tiến về giáo dục trên ñịa bàn quận. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và ñào tạo công lập và ngoài công lập 

thuộc phạm vi quản lý của quận xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của 

các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của quận, trình cấp có thẩm quyền 

quyết ñịnh.  
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7. Giúp Ủy ban nhân dân quận hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ 

chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở 

giáo dục và ñào tạo công lập theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố và quy 

ñịnh của pháp luật.  

8. Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách 

giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của 

quận theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và ðào tạo và Sở Tài chính.  

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính 

sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, ñề án và các quy ñịnh của cấp có thẩm quyền 

trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công 

dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí theo quy ñịnh của pháp luật. 

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp ñồng làm việc, ñiều ñộng, luân 

chuyển, ñào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế ñộ, chính 

sách, khen thưởng, kỷ luật ñối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao ñộng 

thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy ñịnh của pháp luật và ủy quyền của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân quận. 

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất ñược giao theo quy ñịnh của pháp 

luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân quận. 

12. Thực hiện công tác báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về tình hình thực hiện nhiệm 

vụ ñược giao với Ủy ban nhân dân quận và Sở Giáo dục và ðào tạo. 

13. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giao và 

theo quy ñịnh của pháp luật. 

 

Chương III 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ 
  

ðiều 3. Cơ cấu tổ chức 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng 

phòng. 

a) Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận và trước pháp 

luật về toàn bộ hoạt ñộng của Phòng. 

b) Các Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp 

luật về các nhiệm vụ ñược phân công.  
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c) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy ñịnh của pháp luật.  

2. Tổ chức sự nghiệp giáo dục ở quận gồm: trường trung học cơ sở, trường phổ 

thông có nhiều cấp học (trừ cấp trung học phổ thông), trường tiểu học, cơ sở giáo dục 

mầm non và trung tâm học tập cộng ñồng. 

Việc thành lập, sáp nhập, giải thể, chia tách, tổ chức lại các tổ chức sự nghiệp 

giáo dục công lập ở quận do Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh theo quy hoạch ñã 

ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt và quy ñịnh của pháp luật.  

3. Tổ chức sự nghiệp giáo dục do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thành lập 

hoặc cho phép thành lập và giao Ủy ban nhân dân quận trực tiếp quản lý bằng văn 

bản: một số trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học (trong 

ñó, có cấp trung học phổ thông), trung tâm giáo dục thường xuyên quận, trung tâm kỹ 

thuật tổng hợp hướng nghiệp quận, trường bồi dưỡng giáo dục quận. 

ðiều 4. Bộ máy 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ nêu trên, Phòng Giáo dục và ðào tạo tổ chức 

thành các bộ phận gồm những công chức ñược phân công ñảm nhận các chức danh 

công việc trên các mặt công tác: 

- Tổ quản lý khối mầm non; 

- Tổ quản lý khối tiểu học; 

- Tổ quản lý khối trung học cơ sở và các ñơn vị trực thuộc; 

- Tổ chỉ ñạo nghiệp vụ và thanh tra giáo dục; 

- Tổ công tác tổ chức - cán bộ; 

- Tổ hành chính - tổng hợp - kế hoạch - văn thư. 

Căn cứ khối lượng công việc và tình hình nhân sự cụ thể của Phòng, mỗi mặt 

công tác cần ñược cụ thể hóa thành những nhiệm vụ chi tiết, những công việc, phần 

việc cụ thể, rõ ràng ñể xác ñịnh chức danh của cán bộ - công chức và số lượng biên 

chế cho phù hợp. 

Phụ trách từng việc do lãnh ñạo Phòng trực tiếp quản lý, có thể kết hợp làm việc 

theo chế ñộ chuyên viên tùy theo tính chất, khối lượng công việc do Trưởng phòng 

quy ñịnh. 

ðiều 5. Biên chế 
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Biên chế hành chính của Phòng Giáo dục và ðào tạo ñược xác ñịnh trên cơ sở 

căn cứ vào khối lượng, tính chất, ñặc ñiểm cụ thể công tác giáo dục và ñào tạo của 

quận; số lượng biên chế của Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh 

trong tổng biên chế hành chính của quận ñược Ủy ban nhân dân thành phố giao.   

 

Chương IV 

CHẾ ðỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC 

 

ðiều 6. Chế ñộ làm việc 

1. Phòng Giáo dục và ðào tạo làm việc theo chế ñộ thủ trưởng, Trưởng phòng 

phụ trách, ñiều hành tất cả các hoạt ñộng của Phòng và phụ trách những công tác 

trọng tâm. Các Phó Trưởng phòng phụ trách những lĩnh vực công tác ñược Trưởng 

phòng phân công, trực tiếp giải quyết các công việc phát sinh; 

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách có liên quan ñến nội 

dung chuyên môn của Phó Trưởng phòng khác, Phó Trưởng phòng chủ ñộng bàn bạc 

thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình Trưởng phòng quyết ñịnh các vấn ñề chưa nhất 

trí với các Phó Trưởng phòng khác hoặc những vấn ñề mới phát sinh mà chưa có chủ 

trương, kế hoạch và biện pháp giải quyết; 

3. Trong trường hợp Trưởng phòng trực tiếp yêu cầu các cán bộ, chuyên viên 

giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyền của Phó Trưởng phòng, yêu cầu ñó 

ñược thực hiện nhưng cán bộ phải báo cáo cho Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

biết. 

ðiều 7. Chế ñộ sinh hoạt, hội họp 

1. Hàng tuần, lãnh ñạo Phòng họp giao ban một lần ñể ñánh giá việc thực hiện 

nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau; 

2. Theo ñịnh kỳ trên, các bộ phận họp với Phó Trưởng phòng trực tiếp phụ trách 

ñể ñánh giá công việc, bàn phương hướng triển khai công tác và thống nhất lịch công 

tác; 

3. Mỗi tháng họp toàn thể cơ quan một lần; tùy theo tình hình công tác có thể tổ 

chức họp ñột xuất ñể ñảm bảo hoàn thành công việc ñược giao;  

4. Mỗi thành viên trong từng bộ phận có lịch công tác do lãnh ñạo Phòng trực 

tiếp phê duyệt; 

5. Lịch làm việc với các cơ sở của Phòng (các tổ chức và cá nhân có liên quan) 
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phải nêu cụ thể trong lịch công tác hàng tuần, tháng của ñơn vị; nội dung làm việc 

ñược chuẩn bị chu ñáo ñể kịp thời giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liên 

quan ñến hoạt ñộng chuyên môn của Phòng. 

ðiều 8. Các mối quan hệ công tác 

1. ðối với Ủy ban nhân dân quận: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự lãnh ñạo trực tiếp và toàn diện của Ủy 

ban nhân dân quận về toàn bộ công tác giáo dục và ñào tạo, Trưởng phòng trực tiếp 

nhận chỉ thị và nội dung công tác từ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch phụ trách khối và 

phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban nhân dân quận về những mặt công tác ñã 

ñược phân công; 

b) Theo ñịnh kỳ phải báo cáo Ủy ban nhân dân quận về nội dung công tác của 

Phòng và ñề xuất các biện pháp chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực 

giáo dục và ñào tạo.   

2. ðối với Sở Giáo dục và ðào tạo: 

Phòng Giáo dục và ðào tạo chịu sự hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, 

nghiệp vụ của Sở Giáo dục và ðào tạo, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo 

công tác chuyên môn theo yêu cầu của Giám ñốc Sở Giáo dục và ðào tạo. 

3. ðối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân quận: 

a) Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơ sở bình ñẳng, ñể thực hiện 

chức năng theo quy ñịnh, dưới sự ñiều hành chung của Ủy ban nhân dân quận, nhằm 

ñảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị và kế hoạch kinh tế - xã hội của quận. Trong 

trường hợp Phòng Giáo dục và ðào tạo chủ trì phối hợp giải quyết công việc, nếu 

chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác, Trưởng Phòng 

Giáo dục và ðào tạo chủ ñộng tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

quận xem xét, quyết ñịnh; 

b) Trước khi trình văn bản, ðề án cho Ủy ban nhân dân quận quyết ñịnh, 

Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo phải chủ ñộng quan hệ, thảo luận với các cơ quan 

chuyên môn khác về những vấn ñề có liên quan ñến các cơ quan ñó. 

4. ðối với Ủy ban nhân dân phường: 

a) Phòng Giáo dục và ðào tạo có trách nhiệm hướng dẫn về nghiệp vụ ngành ñể 

Ủy ban nhân dân phường thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giáo dục và ñào 

tạo trong phạm vi ñịa phương theo quy ñịnh của Nhà nước;  
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b) Thực hiện chế ñộ thanh tra, kiểm tra ngành theo chức năng của Phòng và khi 

Ủy ban nhân dân quận yêu cầu; 

c) Cung cấp cho phường các tài liệu, thông tin cần thiết phục vụ cho việc thực 

hiện nhiệm vụ ngành tại ñịa phương. 

5. ðối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, ñoàn 

thể, các tổ chức xã hội của quận: 

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, phường, các ñơn vị sự nghiệp, các ban, 

ngành, ñoàn thể, các tổ chức xã hội của quận có yêu cầu, kiến nghị các vấn ñề thuộc 

chức năng của Phòng, Trưởng phòng có trách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình 

Ủy ban nhân dân quận giải quyết các yêu cầu ñó theo thẩm quyền. 

 

Chương V 

ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

ðiều 9. Trưởng Phòng Giáo dục và ðào tạo và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 

liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quy chế tổ chức và 

hoạt ñộng của Phòng Giáo dục và ðào tạo. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh 

các vấn ñề vượt quá thẩm quyền thì nghiên cứu ñề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân 

dân quận xem xét, giải quyết hoặc bổ sung và sửa ñổi Quy chế cho phù hợp. 

ðiều 10. Việc sửa ñổi, bổ sung hoặc bãi bỏ Quy chế này do Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân quận ký ban hành mới có giá trị./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

 

 Lê Thị Tám 
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